
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH ĐẮK LẮK 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND 

 

 Đắk Lắk, ngày       tháng 01 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng 

và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Đắk Lắk đợt I/2022 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm; Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg 

ngày 21/8/2019 về việc Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm; 

Căn cứ Kế hoạch số 74/KH-UBND, ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh về thực 

hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022 trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 2627/QĐ-UBND, ngày 25/11/2022 của UBND tỉnh 

về việc thành lập Hội đồng OCOP cấp tỉnh và Hội đồng chuyên ngành để đánh 

giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 

tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2022-2025; 

Căn cứ Quyết định số 2716/QĐ-UBND, ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản 

phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 

2022-2025; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tại Tờ trình số 458/TTr-VPĐP ngày 

31/12/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh   

đợt I/2022, cụ thể như sau: 

1. Công nhận 13 sản phẩm của 10 chủ thể đạt từ 3 sao trở lên, trong đó, có 

12 sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 01 sản phẩm OCOP đạt 4 sao. 

(Phụ lục Danh sách bảng điểm và phân hạng sao kèm theo). 
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2. Sản phẩm đạt các hạng sao nêu trên được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp 

Giấy chứng nhận và được sử dụng nhãn hiệu Logo OCOP và thứ hạng sao đạt 

được in/dán trên bao bì sản phẩm theo đúng quy định hiện hành. 

3. Kết quả phân hạng có giá trị trong 03 (ba) năm, kể từ ngày Quyết định 

này có hiệu lực thi hành. 

Điều 2. Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới tỉnh có trách nhiệm thực hiện công bố công khai sản phẩm và tham 

mưu tổ chức trao Giấy công nhận cho các chủ thể có sản phẩm được phân hạng 

OCOP đảm bảo trang trọng và nghiêm túc; đồng thời, hướng dẫn UBND các 

huyện, thị xã, thành phố và các chủ thể thực hiện việc sử dụng in/dán Logo OCOP 

lên sản phẩm đạt thứ hạng sao được công nhận theo quy định; phối hợp kiểm tra 

định kỳ sản phẩm hàng năm, đề xuất xử lý nếu các chủ thể vi phạm quy chế sử 

dụng nhãn hiệu Logo OCOP (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và 

Công nghệ, Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chánh Văn phòng Điều phối 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c); 

- Văn phòng Điều phối NTM TW (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, Tài chính; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- Các  phòng: TH, KT, NNMT; 

- Lưu: VT, NNMT(Đg-8b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Hà 

 

 



Phụ lục:  

DANH SÁCH SẢN PHẨM OCOP ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐỢT I NĂM 2022 

 (Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày        /01/2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk) 

 
 

Stt Tên sản phẩm 
Mã số sản 

phẩm 
Tên chủ thể Địa chỉ chủ thể 

Điểm 

đánh 

giá 

 Phân hạng 

4 sao 3 Sao 

1 Maca Ea Hleo 66.645.01.2022 

HTX SX Thương mại 

dịch vụ nông nghiệp 

Macca EA HLEO 

thôn 9b, xã Ea Hiao, 

huyện Ea H'leo  
71,13 4 sao   

2 
Cà phê bột Song 

Thuận Coffee 
66.649.01.2022 

Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thái Thuận 

thôn 13, xã Pơng 

Drang, huyện Krông 

Búk 

60,75   3 sao 

3 
Cà phê hạt Song 

Thuận Coffee 
66.649.02.2022 56,88   3 sao 

4 
Mac Ca Đắk Lắk 

Công Linh 
66.649.03.2022 

Hộ kinh doanh Mac Ca 

Đắk Lắk Công Linh 

thôn 6, xã Cư Né, 

huyện Krông Búk 
59,25   3 sao 

5 

Cà phê sạch và 

Nguyên chất Kty 

Cafe 

66.649.04.2022 
HTX Dịch vụ nông 

nghiệp Chư Kbô 

thôn Quảng Hà, xã 

Chư Kbô, huyện Krông 

Búk 

56,50   3 sao 

6 
Mật ong lên men 

Bon Bon 
66.649.05.2022 

Công ty TNHH MTV 

Thương mại Kim Long 

115 thôn 9, xã Ea Ngai, 

huyện Krông Búk 

61,50   3 sao 

7 Mật ong Bon Bon 66.649.06.2022 61,13   3 sao 
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Stt Tên sản phẩm 
Mã số sản 

phẩm 
Tên chủ thể Địa chỉ chủ thể 

Điểm 

đánh 

giá 

 Phân hạng 

4 sao 3 Sao 

8 

Cà phê bột Ea H’leo 

Coffee sạch – 

Nguyên chất 100% 

66.649.07.2022 
Công ty Cổ phần Coffee 

Group EA HLEO  

Buôn Mùi 3, xã Cư Né, 

huyện Krông Búk 
58,75   3 sao 

9 Yến sào Ban Mê 66.649.08.2022 
Hộ kinh doanh Yến Sào 

Ban Mê 

thôn Nam Anh, xã Chư 

Kbô, huyện Krông Búk 
56,50   3 sao 

10 

Cà phê hạt rang 

Hương Mỹ (đặc 

biệt) 

66.644.01.2022 

Công ty TNHH Thương 

mại và Dịch vụ Hương 

Mỹ 

TDP 2, phường Đoàn 

Kết, thị xã Buôn Hồ 
59,25   3 sao 

11 
Dưa Lưới Nông 

Farm CACB 
66.644.04.2022 

Hộ kinh doanh Nông 

Farm CACB 

thôn Sơn Lộc 2, xã Cư 

Bao, thị xã Buôn Hồ 

54,00   3 sao 

12 
Dưa Hấu Nông 

Farm CACB 
66.644.05.2022 54,00   3 sao 

13 Yến sào Hồng Lam 66.644.06.2022 
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thị Hồng Lam 

TDP Đồng Tâm, 

phường An Lạc, thị xã 

Buôn Hồ 

53,50   3 sao 

 


